
 
 

 

BẢNG GIÁ Khóa & Bản lề HENGZHU (HAITAN) 
 

(ÁP DỤNG 01/2015 - UPDATE FROM 06/2013) 
 

AB301-1-1 104,000 AB301-2-1 79,500 AB301-3-1 64,500  A45-1-1 69,000 

         Call    
             

             

A2055 72,000 A19-1-1 52,000 A19-1-2 47,000  MS100-3-2A 150,000 

Call         Call    
             

            

         Plastic   
         Body   
             

MS101-1-1 86,500 MS103-2-1 160,000 MS306-1A-1 147,000  MS306-1-1 135,000 

Call             
             

             

MS306-2-1 97,500 MS308-1-1 80,000 MS308-2-1 60,000      

   Call          
             

             

MS408-1-1 51,000 MS460-1-1 170,000 MS461-1-1 129,000  MS463-1-1A 175,000 

   Call      Call   
             

               
+ Bảng Giá này chưa bao gồm 10% thuế GTGT.  
+ OMEGA có thể nhập hàng theo yêu cầu riêng biệt của Khách hàng. 
 
------------------------------------------------------------ 

 
------------------ 
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BẢNG GIÁ Khóa & Bản lề HENGZHU (HAITAN) 
 

(ÁP DỤNG 01/2015 - UPDATE FROM 06/2013) 
  

MS480-2A-2 105,000 MS480-2-1 112,000 MS480-2-2.2 139,000 MS483-1-1.2 270,000 

Call       Call   
          

 
 
 
 
 

Aluminium 
Body 

 

 MS507-2-2 35,500 MS603-3-1R 33,000 MS603-3-2R 31,000 MS610-3-2 42,000  
            

Call 
 
 
 
 
 
 

Bright 

           

  Matt   Matt   Gray    

 Chrome  Gray   Gray   Chrome    
             

             

 
MS702.9 39,500 MS705-1-2 33,000 

MS705-1-2 
26,000 

MS705-1-2 
33,000 

 
 

No Key Black 
 

         
             

 
 
 
 
 
 

 
No Key 

 

MS705-2-2 34,000 
MS705-2-2 

27,000 MS705-5-2.9 39,000 
MS705-5-2.9 

32,000 
No Key No Key        

            
    No Key      No Key  
            
            

            

 MS711-1-1 48,000  MS711-2-1 35,000 MS717 40,500  MS722 31,000 

      Call      
            

            
 
+ Bảng Giá này chưa bao gồm 10% thuế GTGT.  
+ OMEGA có thể nhập hàng theo yêu cầu riêng biệt của Khách hàng.  

------------------------------------------------------------ ------------------ 
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BẢNG GIÁ Khóa & Bản lề HENGZHU (HAITAN) 
 

(ÁP DỤNG 01/2015 - UPDATE FROM 06/2013) 
 

 MS732-1-1 150,000 MS732-2-1 140,000 MS741-1-1 150,000 MS825-1-1 140,000  
           
  Call  Call        Call     
                    
                     

                    
                Plastic    
                Body    

                     

  MS825-1-2 150,000 MS826-1A-1 140,000  MS828-2-1 170,000   MS838-1 250,000  

  Call                  
                    

                  
  Plastic       Plastic          
  Body       Body          
                     

                     

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

+ Bảng Giá này chưa bao gồm 10% thuế GTGT.  
+ OMEGA có thể nhập hàng theo yêu cầu riêng biệt của Khách hàng. 

 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

------------------  
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BẢNG GIÁ Khóa & Bản lề HENGZHU (HAITAN) 
 

(ÁP DỤNG 01/2015 - UPDATE FROM 06/2013) 
  
          

 HL003-1 19,500 HL003-2 16,000 HL004-2 25,500 HL004-3+2 29,000  

          
 

 HL005 24,000 HL006R-1 44,000 HL006L-1 44,000 HL008-1.3 38,000  

 Call   Call   Call   Call    
              

              
 

 HL009 31,500 HL011-1 33,000 HL011-2 29,000 HL017-2.3 21,000  

          
 

 HL021-2 40,000 HL025-2.3 25,500 HL026 25,000 HL029-1 55,000  

 Call   Call   Call   Call    
              

              
 

 HL035-1 11,500 HL035-2 9,900 HL043 23,000   

         
 
 
+ Bảng Giá này chưa bao gồm 10% thuế GTGT.  
+ OMEGA có thể nhập hàng theo yêu cầu riêng biệt của Khách hàng. 

------------------------------------------------------------ ------------------ 
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BẢNG GIÁ Khóa & Bản lề HENGZHU (HAITAN) 
 

(ÁP DỤNG 01/2015 - UPDATE FROM 06/2013) 
 

HL044.3 27,000 HL044.9 30,000 HL050-1.3 48,000 HL050-2.3 32,000 

      Call   Call   
            

            

HL050-3.3 21,000 HL051-1.3 65,000 HL051-2.3 38,000 HL051-3.3 27,000 

Call   Call   Call      
            

            

HL060 26,000 HL067 49,000 HL068-1 27,000    

Call   Call   Call      
            

            
 
 
+ Bảng Giá này chưa bao gồm 10% thuế GTGT.  
+ OMEGA có thể nhập hàng theo yêu cầu riêng biệt của Khách hàng

 
 
 
 

 

------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

------------------  
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BẢNG GIÁ Khóa & Bản lề HENGZHU (HAITAN) 
 

(ÁP DỤNG 01/2015 - UPDATE FROM 06/2013) 
  

PHỤ KiỆN KHÓA & BẢN LỀ 
 PL004-1 48,000 PL004-2 49,000 PL006 16,500 PL007 22,000  

 Call   Call     Call    
             

             

 PL019-1 45,000 PL019-2 35,500 DH-M12 20,000 DH-M16 30,000  

 Call             
              

              

 LG01 55,000 LG02 50,000 LG03 49,000 LG04 49,000  

 Call   Call          
              

              

 RA01 16,000 RA02 19,000 RA03 16,000 RG03-1 9,900  

 Call   Call   Call       
              

              

 RG01-1 16,000 RG01-2 13,500 FJ01 10,500 PT01-2 8,000  

 Call         Call    
              

              
 
+ Bảng Giá này chưa bao gồm 10% thuế GTGT.  
+ OMEGA có thể nhập hàng theo yêu cầu riêng biệt của Khách hàng. 

------------------------------------------------------------ ------------------ 
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BẢNG GIÁ Khóa & Bản lề HENGZHU (HAITAN) 
 

(ÁP DỤNG 01/2015 - UPDATE FROM 06/2013) 
  

KHÓA & BẢN LỀ INOX 
 MS705-2S-2 

155,000 
MS705-2S-3 

155,000 
MS705-2S-4 

155,000 
MS834-1-1 

290,000 
 

 

Stainless Stainless Stainless Stainless 
 

      

 Call   Call   Call   Call    
              

              
 HL055-1 

210,000 
HL055-2 

155,000 
HL080 

185,000 
HL092S 

69,000 
 

 

Stainless Stainless Stainless Stainless 
 

      

 Call   Call   Call   Call    
              

              

 

+ Bảng Giá này chưa bao gồm 10% thuế GTGT.  
+ OMEGA có thể nhập hàng theo yêu cầu riêng biệt của Khách hàng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------  
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